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STT Mã LHP Lớp HP Tên HP Khóa học Ngành học Lớp SV Giờ BĐ Thứ Ngày thi Phòng thi

1 MH110101401 22311MH110101401 Đồ án chuyên ngành Khóa 23 Công nghệ thông tin
C23TH1, C23TH2, 

C23TH3, C23TH4

2 MH110101402 22311MH110101402 Đồ án chuyên ngành Khóa 23 Công nghệ thông tin
C23TH1, C23TH2, 

C23TH3, C23TH4

3 MH110101403 22311MH110101403 Đồ án chuyên ngành Khóa 23 Công nghệ thông tin
C23TH1, C23TH2, 

C23TH3, C23TH4

4 MH110101404 22311MH110101404 Đồ án chuyên ngành Khóa 23 Công nghệ thông tin
C23TH1, C23TH2, 

C23TH3, C23TH4

5 MH110202901 22311MH110202901 Đo lường điện Khóa 24 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C24DDT

6 MH110213701 22311MH110213701 Tiện cơ bản Khóa 24 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
C24CK1, C24CK2, 

C24CK3

7 MH110214401 22311MH110214401 Trang bị điện trong máy cắt kim loại Khóa 23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C23CK1, C23CK2

8 MH110214401 22311MH110214401 Trang bị điện trong máy cắt kim loại Khóa 23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C23CK1, C23CK2

9 MH110106001 22311MH110106001 Lập trình PHP nâng cao (Full-Stack) Khóa 23 Công nghệ thông tin
C23TH1, C23TH2, 

C23TH3, C23TH4

10 MH110203101 22311MH110203101 Điện tử cơ bản Khóa 24 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C24DDT

11 MH110104301 22311MH110104301 Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET) Khóa 23 Công nghệ thông tin
C23TH1, C23TH2, 

C23TH3, C23TH4

12 MH110104001 22311MH110104001 Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop) Khóa 23 Công nghệ thông tin
C23TH1, C23TH2, 

C23TH3, C23TH4

13 MH110403701 22311MH110403701 Anh văn chuyên ngành Khóa 24 Quản trị kinh doanh C24QT1, C24QT2 13h30 Thứ Hai 11/09/2023 PM 3

14 MH110403702 22311MH110403702 Anh văn chuyên ngành Khóa 24 Quản trị kinh doanh
C24QT3, C24QT4, 

C24QT5
13h30 Thứ Hai 11/09/2023 PM 3

15 MH110403703 22311MH110403703 Anh văn chuyên ngành Khóa 24 Kế toán, Quản trị kinh doanh
C24KT1, C24QT6, 

C24QT7
13h30 Thứ Hai 11/09/2023 PM 3

16 MH110403704 22311MH110403704 Anh văn chuyên ngành Khóa 24 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng
C24KT2, C24TC1, 

C24TC2
13h30 Thứ Hai 11/09/2023 PM 3

17 MH110100201 22311MH110100201 Hệ điều hành Khóa 24 Công nghệ thông tin
C24TH1, C24TH2, 

C24TH3, C24TH4
15h15 Thứ Hai 11/09/2023 PM 3

18 MH110213001 22311MH110213001 Dung sai - Kỹ thuật đo Khóa 24 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
C24CK1, C24CK2, 

C24CK3
15h15 Thứ Hai 11/09/2023 PM 3

19 MH110504301 22311MH110504301 Listening 1 Khóa 24 Tiếng Anh C24TA 15h15 Thứ Hai 11/09/2023 PM 3
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20 MH110422001 22311MH110422001 Quản trị Marketing Khóa 23 Quản trị kinh doanh
C23QT1, C23QT2, 

C23QT3
07h45 Thứ Ba 12/09/2023 PM 4

21 MH110422002 22311MH110422002 Quản trị Marketing Khóa 23 Quản trị kinh doanh
C23QT4, C23QT5, 

C23QT6
07h45 Thứ Ba 12/09/2023 PM 4

22 MH110901301 22311MH110901301
Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh 

nghiệp
Khóa 24

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công 

nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C24CK1, C24CK2, 

C24DDT
07h45 Thứ Ba 12/09/2023 PM 4

23 MH110901302 22311MH110901302
Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh 

nghiệp
Khóa 24

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công 

nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Tiếng 

Anh

C24CK1, C24CK2, 

C24CK3, C24DDT, 

C24TA

07h45 Thứ Ba 12/09/2023 PM 4

24 MH110902201 22311MH110902201 Pháp luật Khóa 24 Công nghệ thông tin
C24TH1, C24TH2, 

C24TH3
07h45 Thứ Ba 12/09/2023 PM 4

25 MH110902202 22311MH110902202 Pháp luật Khóa 24 Quản trị kinh doanh
C24QT1, C24QT2, 

C24QT3
07h45 Thứ Ba 12/09/2023 PM 4

26 MH110902203 22311MH110902203 Pháp luật Khóa 24 Quản trị kinh doanh
C24QT4, C24QT5, 

C24QT6
07h45 Thứ Ba 12/09/2023 PM 4

27 MH110902204 22311MH110902204 Pháp luật Khóa 24 Kế toán, Quản trị kinh doanh
C24KT1, C24KT2, 

C24QT7
07h45 Thứ Ba 12/09/2023 PM 4

28 MH110902205 22311MH110902205 Pháp luật Khóa 24
Công nghệ thông tin, Quản trị 

kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng

C24QT3, C24TC1, 

C24TC2, C24TH4
07h45 Thứ Ba 12/09/2023 PM 4

29 MH110404002 22311MH110404002 Thuế Khóa 23 Quản trị kinh doanh
C23QT4, C23QT5, 

C23QT6
09h30 Thứ Ba 12/09/2023 A1.11

30 MH110404003 22311MH110404003 Thuế Khóa 23 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng
C23KT1, C23KT2, 

C23TC1, C23TC2
09h30 Thứ Ba 12/09/2023 A1.11

31 MH110502801 22311MH110502801 Speaking 1 Khóa 24 Tiếng Anh C24TA 09h30 Thứ Ba 12/09/2023 A1.11

32 MH110100801 22311MH110100801 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Khóa 24 Công nghệ thông tin
C24TH1, C24TH2, 

C24TH3, C24TH4
07h45 Thứ Tư 13/09/2023 A1.12

33 MH110411002 22311MH110411002 Phân tích hoạt động kinh doanh Khóa 23 Quản trị kinh doanh
C23QT4, C23QT5, 

C23QT6
07h45 Thứ Tư 13/09/2023 A1.12

34 MH110422601 22311MH110422601 Tài chính quốc tế Khóa 23 Tài chính-Ngân hàng C23TC1, C23TC2 07h45 Thứ Tư 13/09/2023 A1.12

35 MH110504001 22311MH110504001 English Skills in Business 2 Khóa 23 Tiếng Anh C23TA 07h45 Thứ Tư 13/09/2023 A1.12

36 MH110213201 22311MH110213201 Nguyên lý - Chi tiết máy Khóa 24 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
C24CK1, C24CK2, 

C24CK3
09h30 Thứ Tư 13/09/2023 A1.12

37 MH110101801 22311MH110101801 Thương mại điện tử Khóa 23 Công nghệ thông tin
C23TH1, C23TH2, 

C23TH3, C23TH4
13h30 Thứ Tư 13/09/2023 PM 2

38 MH110410101 22311MH110410101 Nguyên lý thống kê Khóa 24 Quản trị kinh doanh C24QT1, C24QT2 13h30 Thứ Tư 13/09/2023 PM 2

39 MH110410102 22311MH110410102 Nguyên lý thống kê Khóa 24 Quản trị kinh doanh
C24QT3, C24QT4, 

C24QT7
13h30 Thứ Tư 13/09/2023 PM 2

40 MH110410103 22311MH110410103 Nguyên lý thống kê Khóa 24 Quản trị kinh doanh
C24QT5, C24QT6, 

C24QT7
13h30 Thứ Tư 13/09/2023 PM 2

41 MH110411501 22311MH110411501 Lý thuyết xác suất và nguyên lý thống kê Khóa 24 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng
C24KT1, C24KT2, 

C24TC1, C24TC2
13h30 Thứ Tư 13/09/2023 PM 2

Page 2 of 3



STT Mã LHP Lớp HP Tên HP Khóa học Ngành học Lớp SV Giờ BĐ Thứ Ngày thi Phòng thi

42 MH110411801 22311MH110411801 Thực hành khai và báo cáo thuế Khóa 23 Kế toán C23KT1, C23KT2 13h30 Thứ Tư 13/09/2023 PM 2

43 MH110502501 22311MH110502501 Grammar 2 Khóa 24 Tiếng Anh C24TA 13h30 Thứ Tư 13/09/2023 PM 2

44 MH110100901 22311MH110100901 Lập trình hướng đối tượng Khóa 24 Công nghệ thông tin
C24TH1, C24TH2, 

C24TH3, C24TH4
07h45 Thứ Năm 14/09/2023 PM 3

45 MH110203501 22311MH110203501 Autocad trong kỹ thuật điện Khóa 24 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C24DDT 07h45 Thứ Năm 14/09/2023 PM 3

46 MH110423301 22311MH110423301 Soạn thảo văn bản Khóa 24 Quản trị kinh doanh C24QT1, C24QT2 07h45 Thứ Năm 14/09/2023 PM 3

47 MH110423302 22311MH110423302 Soạn thảo văn bản Khóa 24 Quản trị kinh doanh
C24QT3, C24QT4, 

C24QT5
07h45 Thứ Năm 14/09/2023 PM 3

48 MH110423303 22311MH110423303 Soạn thảo văn bản Khóa 24 Kế toán, Quản trị kinh doanh
C24KT1, C24QT6, 

C24QT7
07h45 Thứ Năm 14/09/2023 PM 3

49 MH110423304 22311MH110423304 Soạn thảo văn bản Khóa 24 Kế toán, Tài chính-Ngân hàng
C24KT2, C24TC1, 

C24TC2
07h45 Thứ Năm 14/09/2023 PM 3

50 MH110427401 22311MH110427401 Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm Khóa 23 Kế toán C23KT1, C23KT2 09h30 Thứ Năm 14/09/2023 PM 3

51 MH110403301 22311MH110403301 Toán kinh tế Khóa 24 Quản trị kinh doanh C24QT1, C24QT2 07h45 Thứ Sáu 15/09/2023 A1.12

52 MH110403303 22311MH110403303 Toán kinh tế Khóa 24 Quản trị kinh doanh
C24QT5, C24QT6, 

C24QT7
07h45 Thứ Sáu 15/09/2023 A1.12

53 MH110100401 22311MH110100401 Cơ sở dữ liệu Khóa 24 Công nghệ thông tin
C24TH1, C24TH2, 

C24TH3, C24TH4
09h30 Thứ Sáu 15/09/2023 A1.12

54 MH110401301 22311MH110401301 Kế toán tài chính doanh nghiệp Khóa 24 Tài chính-Ngân hàng C24TC1, C24TC2 09h30 Thứ Sáu 15/09/2023 A1.12

55 MH110403302 22311MH110403302 Toán kinh tế Khóa 24 Quản trị kinh doanh
C24QT3, C24QT4, 

C24QT7
09h30 Thứ Sáu 15/09/2023 A1.12

56 MH110411901 22311MH110411901 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 Khóa 24 Kế toán C24KT1, C24KT2 09h30 Thứ Sáu 15/09/2023 A1.12
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